
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 DANH  SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ PCTNVK 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

(Kèm theo Tờ trình số  147/TTr-MN, Diễn Hồng, ngày  27 tháng 10 năm 2025) 
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1 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/1986 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 4 3,33     01/07/2022 V.07.02.25 5 3,66     01/07/2025   

2 Nguyễn Thị Hà 12/09/1985 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 5 3,66     01/10/2022 V.07.02.25 6 3,99     01/10/2025   

3 Hồ Thị Hòa 07/06/1992 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.26 3 2,72     01/10/2022 V.07.02.26 4 3,03     01/10/2025   

4 Trương Thị Hằng 20/10/1992 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.26 3 2,72     01/09/2022 V.07.02.26 4 3,03     01/09/2025   

5 Nguyễn Thị Gấm 20/10/1985 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 5 3,66     01/07/2022 V.07.02.25 6 3,99     01/10/2025 VPDS 

6 Lương Thị Phương Nga 15/10/1988 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 5 3,66     01/04/2022 V.07.02.25 6 3,99     01/07/2025 VPDS 

7 Nguyễn Thị Ngọc 27/12/1984 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 6 3,99     01/06/2022 V.07.02.25 7 4,32     01/09/2025 VPDS 

8 Nguyễn Thị Linh 01/08/1984 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.25 5 3,66 
 

  01/04/2022 V.07.02.25 6 3,99     01/10/2025 VPDS 

9 Nguyễn Thị Hiền 22/11/1989 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.26 3 2,72     01/09/2022 V.07.02.26 4 3,03     01/12/2025 VPDS 

10 Ngô Thị An 24/07/1990 Trường MN Diễn Hồng V.07.02.26 1 2,1     01/04/2022 V.07.02.26 2 2,41     01/07/2025 VPDS 

(Danh sách này gồm có 06 người) 

 

 
 

      

NGƯỜI LẬP           

  
 
  
 

                              

                                 

   Nguyễn  Thị Như Hoa                               



PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG                Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

(Kèm theo Tờ trình số :  147/TT-TrMN, Diễn Hồng, ngày  27  tháng 10 năm 2025) 
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1 Ngô Thị Tình 25/12/1976 Hiệu trưởng Trường MN Diễn Hồng 5,48 23% 01/09/2024 24% 01/09/2025 

2 Trần Thị Hoa 20/06/1979 P. Hiệu trưởng Trường MN Diễn Hồng 5,00 18% 01/09/2024 19% 01/09/2025 

3 Lê Thị Hạnh 26/12/1983 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 19% 01/09/2024 20% 01/09/2025 

4 Trịnh Thị Hà 27/08/1980 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 20% 01/09/2024 21% 01/09/2025 

5 Nguyễn Thị Ngọc 27/12/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,19 16% 01/09/2024 17% 01/09/2025 

6 Hoàng Thị Hồng 04/06/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 16% 01/09/2024 17% 01/09/2025 

7 Nguyễn Thị Thu 22/03/1987 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 16% 01/09/2024 17% 01/09/2025 

8 Trịnh Thị Hằng 06/05/1982 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 15% 01/09/2024 16% 01/09/2025 

9 Nguyễn Thị Thúy 12/06/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 15% 01/09/2024 16% 01/09/2025 

10 Nguyễn Thị Hoài Nam 03/07/1987 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 15% 01/09/2024 16% 01/09/2025 

11 Phạm Thị Phương 09/06/1973 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,58 27% 01/09/2024 28% 01/09/2025 

12 Nguyễn Thị Hoa 24/10/1983 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,32 20% 01/10/2024 21% 01/10/2025 

13 Trần Thị Phượng 06/07/1987 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 15% 01/09/2024 16% 01/09/2025 

14 Nguyễn Thị Vân 05/07/1979 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,65 23% 01/12/2024 24% 01/12/2025 

15 Nguyễn Thị Tâm 03/08/1979 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 23% 01/12/2024 24% 01/12/2025 

16 Lương Thị Phương Nga 15/10/1988 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 14% 01/10/2024 15% 01/10/2025 

17 Nguyễn Thị Hằng 08/10/1987 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,33 14% 01/10/2024 15% 01/10/2025 

18 Trương Thị Hoàng 08/05/1988 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 14% 01/10/2024 15% 01/10/2025 



19 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/1986 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,33 15% 01/10/2024 16% 01/10/2025 

20 Trần Thị Hiên 13/06/1986 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 15% 01/10/2024 16% 01/10/2025 

21 Nguyễn Thị Nga 25/12/1988 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,49 14% 01/10/2024 15% 01/10/2025 

22 Nguyễn Thị Lan Hương 18/08/1989 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,34 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025 

23 Phạm Thị Quỳnh Hoa 26/11/1988 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,34 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025 

24 Vũ Thị Thắng 14/03/1982 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,34 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025 

25 Trương Thị Hằng 20/10/1992 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 2,72 10% 01/10/2024 11% 01/10/2025 

26 Nguyễn Thị Bảy 05/10/1992 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,34 8% 01/09/2024 9% 01/09/2025 

27 Nguyễn Thị Tâm 03/12/1989 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,34 13% 01/09/2024 14% 01/09/2025 

 (Danh sách này gồm có  27 người)    

 

 
 

   

 NGƯỜI LẬP       

 

 
 

         

          

         

      Nguyễn Thị Như Hoa         

          

 


